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TÓM TẮT 
Bên cạnh các phương pháp định tính, nghiên cứu đa dạng cảnh quan sử dụng 

phương pháp định lượng (với các chỉ số: mật độ khoanh vi, chỉ số Shannon Claramunt - 
ShI) sẽ là một xu hướng mới với nhiều kì vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của 
khoa học cảnh quan. Bởi vì các chỉ số này cho phép tính toán được mức độ đa dạng trong 
cấu trúc và chức năng của các vùng và tiểu vùng thuộc nhóm vùng cảnh quan cao nguyên 
Đăk Lăk. Từ kết quả tính toán, chúng ta có thể làm rõ mối quan hệ giữa hiện trạng khai 
thác và tiềm năng của các đơn vị lãnh thổ, tạo cơ sở cho việc quy hoạch và tổ chức lãnh 
thổ sản xuất tỉnh Đăk Lăk. 

Từ khóa: đa dạng cảnh quan, phương pháp định lượng, cấu trúc, chức năng, chỉ số 
mật độ khoanh vi - PD, chỉ số đa dạng cảnh quan – ShI. 

ABSTRACT 
Applying quantitative indicators in landscape diversity research in Dak Lak province 

Besides qualitative method, researching landscape diversity using quantitative 
indexes (such as: Patch Density - PD, Shannon-Claramunt Index - ShI) will be the new 
trend with many promises and it is expected to produce a driving force of landscape 
science development because these indexes allow to calculate the level of diversity in 
structure and function of the regions and subregions in the DakLak plateau landscape 
group. From the results that we can clarify the relationship between the current state and 
potential exploitation of the territory, as the basis for planning and territorial organization 
of Daklak province. 

Keywords: landscape diversity, quantitative method, structure, function, Patch 
Density, Shannon Claramunt Index. 

 

1.     Đặt vấn đề 
Nghiên cứu đa dạng cảnh quan với mục tiêu phân tích, đánh giá sự phong phú, 

tính phức tạp nhưng có quy luật trong phân bố không gian và thời gian của các thành 
phần tự nhiên trong một tổng thể lãnh thổ. Thông qua đó, việc nghiên cứu đa dạng cảnh 
quan sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện về các mối quan hệ tương hỗ giữa các 
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thành phần tự nhiên, đồng thời phát hiện được đặc trưng riêng của mỗi đơn vị lãnh thổ, 
các tiềm năng tự nhiên của từng đơn vị cảnh quan phù hợp với từng mục đích khai thác 
sử dụng khác nhau. 

Tuy nhiên hiện nay, việc nghiên cứu đa dạng cảnh quan ở nước ta chủ yếu mới 
dừng lại ở các phương pháp định tính, còn phương pháp định lượng vẫn chưa được sử 
dụng nhiều. Bởi vậy, việc sử dụng các chỉ số định lượng để xác định tính đa dạng cảnh 
quan vốn có của lãnh thổ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, nhất là đối với các lãnh thổ 
nghiên cứu có tính đa dạng cao mà Đăk Lăk là một ví dụ tiêu biểu. 
2.      Nội dung 
2.1.   Một số khái niệm có liên quan 

Cảnh quan là một tổng thể lãnh thổ không phân biệt phạm vi không gian và 
không cố định theo thời gian, được cấu thành từ nhiều hợp phần và bộ phận tự nhiên - 
xã hội, mà giữa các hợp phần và bộ phận ấy luôn tồn tại mối quan hệ tương tác chặt 
chẽ với nhau. 

Đa dạng cảnh quan là sự phân hóa đa dạng, phức tạp trong không gian và theo 
thời gian của cảnh quan. Trong không gian thể hiện ở hai chiều: Thẳng đứng (cấu trúc 
đứng) và nằm ngang (cấu trúc ngang), cho nên sự đa dạng của cảnh quan (CQ) trong 
không gian còn gọi là sự đa dạng (ĐD) về cấu trúc CQ. Còn theo thời gian, CQ luôn 
thay đổi cả về hình thức lẫn bản chất theo nhiều hướng khác nhau, tạo nên cấu trúc 
động lực của CQ, đó gọi là sự đa dạng về động lực CQ. Tính ĐD theo chiều không gian 
và thời gian làm cho mỗi CQ sẽ có những vai trò - chức năng nhất định đối với tự nhiên 
và xã hội, từ đó tạo nên tính ĐD về mặt chức năng của CQ. 

Để định lượng tính đa dạng về cấu trúc CQ lãnh thổ, có thể sử dụng 02 chỉ số sau: 
a) Mật độ khoanh vi (Patch Density - PD) [4] 

Một khoanh vi đại điện cho một khu vực, vậy thì một lãnh thổ nghiên cứu sẽ 
được cấu tạo nên bởi một bức khảm của nhiều khoanh vi thuộc nhiều loại cảnh quan 
khác nhau. Mật độ khoanh vi (PD) nhấn mạnh đến số lượng khoanh vi trên 1 đơn vị 
diện tích nghiên cứu (thường là 100 ha). Công thức tính cụ thể là: 

ܦܲ =
݊
ܽ

 

Với PD là mật độ khoanh vi (trên 100 ha) ; n là số khoanh vi; a là diện tích khu 
vực. 

b) Chỉ số đa dạng Shannon - Claramunt (ShI) [3] 
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Với Pi là tỉ lệ diện tích của CQ thứ i so với tổng diện tích; m là số loại CQ; di
int là 

khoảng cách trung bình giữa các khoanh vi của cùng một loại CQ; di
ext là khoảng cách 

trung bình giữa CQ này với CQ khác (khoảng cách tính từ tâm của các khoanh vi). 
Đồng thời, để so sánh được giá trị của ShI, ta cần một chỉ số đối chiếu, đó là chỉ 

số đa dạng tối đa (Maximum Diversity), được tính bằng: ShImax = log2 m. 
Công thức ShI cũng có thể dùng để tính chỉ số ĐD về mặt chức năng CQ, chỉ 

khác ở chỗ: Pi là tỉ lệ diện tích của nhóm chức năng CQ thứ i so với tổng diện tích. 
2.2.   Ứng dụng chỉ số định lượng tính đa dạng cảnh quan Đăk Lăk 

Chỉ số PD và ShI được áp dụng cho các khu vực lãnh thổ với thông số quan trọng 
là thuộc tính của các đơn vị CQ. Do đó trước khi áp dụng các chỉ số này, chúng ta cần 
phải xây dựng được bản đồ phân loại CQ và phân vùng CQ. 
2.2.1. Xây dựng bản đồ phân loại và phân vùng cảnh quan Đăk Lăk 

Qua nghiên cứu các hệ thống phân loại CQ trước đây, đồng thời căn cứ đặc điểm 
của các nhân tố thành tạo CQ của Đăk Lăk, cùng với mục tiêu xây dựng bản đồ CQ tỉ 
lệ 1:100.000, tác giả sử dụng phương pháp chồng xếp các lớp bản đồ thành phần (gồm 
địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, lớp phủ thực vật) với sự hỗ trợ của phần mềm 
MapInfo, để xây dựng nên hệ thống phân loại và bản đồ CQ Đăk Lăk, cụ thể như sau: 

Bảng 1. Hệ thống phân loại CQ áp dụng cho bản đồ CQ Đăk Lăk tỉ lệ 1:100.000 
Số 
TT 

Cấp  
phân vị Các chỉ tiêu phân chia Ví dụ 

1 Phụ hệ 
CQ 

Đặc trưng định lượng của các điều 
kiện khí hậu được quy định bởi sự 
hoạt động của chế độ hoàn lưu khí 
quyển cùng mối tương quan nhiệt - ẩm 

- Phụ hệ CQ không chịu ảnh 
hưởng của gió mùa đông bắc, 
có sự phân hóa mùa khô 

2 Lớp CQ 

Thể hiện sự tác động tổng hợp của các 
nhân tố địa hình và khí hậu, từ đó tạo 
nên các CQ khác nhau cả về bản chất 
và diện mạo 

- Lớp CQ núi đặc trưng bởi 
các quá trình rửa trôi, xói 
mòn 
- Lớp CQ thung lũng đặc 
trưng bởi các quá trình tích tụ 

3 Phụ lớp 
CQ 

Nằm trong một lớp CQ nhất định, 
phân biệt với nhau bởi mức độ kết hợp 
của hai nhân tố địa hình - khí hậu và 
bởi cường độ của các vòng tuần hoàn 
vật chất - năng lượng 

- Phụ lớp CQ núi trung bình 
- Phụ lớp CQ bán bình 
nguyên 

4 Kiểu CQ 

Nằm trong phụ hệ CQ, thể hiện sự tác 
động lẫn nhau giữa hai nhân tố khí 
hậu và sinh vật, quyết định sự thành 
tạo các kiểu thảm thực vật 

- Kiểu CQ rừng rậm thường 
xanh nhiệt đới gió mùa ẩm 
- Kiểu CQ rừng nửa rụng lá 
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5 
Loại 

(nhóm 
loại CQ) 

Thể hiện sự tác động qua lại giữa các 
quần xã thực vật và các loại thổ 
nhưỡng cùng với sự tham gia một 
cách chủ động của con người và các 
nhân tố khác, quyết định khả năng tồn 
tại và phát triển của CQ 

- Loại CQ rừng tự nhiên á 
nhiệt đới thường xanh trên đất 
feralit mùn vàng đỏ núi trung 
bình 
- Loại CQ cây bụi cỏ dưới 
rừng nhiệt đới nửa rụng lá 
trên đất phù sa cổ núi thấp 

 

 
Hình 1. Bản đồ phân loại cảnh quan Đăk Lăk 

Khái quát chung về cảnh quan Đăk Lăk thấy nổi bật những đặc điểm sau: 
- Lớp CQ núi: gồm 3 phụ lớp với tổng diện tích khoảng 395.343 ha, đều thuộc kiểu 

CQ rừng rậm thường xanh nhiệt đới mưa mùa. Trong đó: 
+ Phụ lớp núi cao chiếm 0,7 % diện tích lớp CQ núi với 2 loại CQ và 3 ĐV; 
+ Phụ lớp núi trung bình: 15,7 % tổng diện tích của lớp với 4 loại CQ và 10ĐV; 
+ Phụ lớp đồi núi thấp: 83,6 % tổng diện tích của lớp với 21 loại CQ và 381ĐV. 
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Bảng 2. Bảng chú giải bản đồ cảnh quan tỉnh Đăk Lăk 
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- Lớp CQ cao nguyên có tổng diện tích 362.345 ha với 2 phụ lớp là cao nguyên cao 
và cao nguyên thấp, trong đó có 24,8 % diện tích của lớp là thuộc kiểu CQ rừng rậm 
thường xanh nhiệt đới nửa rụng lá ở vùng cao nguyên thấp. Cụ thể: 

+ Phụ lớp cao nguyên cao chiếm 28,8 % diện tích lớp với 9 loại CQ và 94 ĐV; 
+ Phụ lớp cao nguyên thấp: 71,2 % diện tích của lớp với 43 loại và 561ĐV. 

Trong đó, kiểu CQ rừng rậm thường xanh nhiệt đới nửa rụng lá có 22 loại và 180 ĐV. 
- Lớp CQ đồng bằng chiếm 450.735 ha với 2 phụ lớp, trong đó phụ lớp bán bình 

nguyên hoàn toàn thuộc kiểu CQ rừng rậm thường xanh nhiệt đới nửa rụng lá. Cụ thể: 
+ Phụ lớp đồng bằng giữa núi chiếm 33% diện tích lớp với 19 loại và 779 ĐV; 
+ Phụ lớp bán bình nguyên chiếm 67% diện tích với 23 loại và 311 ĐV. 
Ngoài ra có CQ đất chuyên dùng và mặt nước với diện tích khoảng 104.113 ha. 
Sau khi đã có bản đồ phân loại CQ, tác giả xây dựng bản đồ phân vùng CQ thông 

qua nghiên cứu hệ thống PVCQ ở Việt Nam, đồng thời căn cứ vào các nhân tố thành 
tạo CQ của Đăk Lăk cùng với mục tiêu xây dựng bản đồ PVCQ tỉ lệ 1:100.000, và tác 
giả sử dụng phương pháp phân vùng từ trên xuống: nhóm gộp các đơn vị CQ lân cận có 
những đặc điểm tương đồng về tự nhiên cùng với sự hỗ trợ của phần mềm MapInfo, thì 
hệ thống PVCQ và bản đồ phân vùng CQ Đăk Lăk được xây dựng cụ thể như sau: 

Bảng 3. Hệ thống các chỉ tiêu PVCQ 
 áp dụng cho bản đồ PVCQ Đăk Lăk tỉ lệ 1:100.000 

Số TT Cấp phân vị Các chỉ tiêu phân chia 

1 Miền cảnh quan Là kết quả đan cắt giữa một xứ và một đới. CQ Đăk Lăk 
thuộc miền CQ Nam Trung Bộ và Nam Bộ 

2 Khu cảnh quan Được phân hóa ra từ miền do các nguyên nhân địa chất - 
địa mạo. CQ Đăk Lăk thuộc khu CQ Nam Trường Sơn 

3 Nhóm vùng cảnh 
quan 

Phân hóa ra từ một khu thành các bậc địa hình. Đăk Lăk 
thuộc nhóm vùng CQ Cao nguyên Đăk Lăk 

4 Vùng cảnh quan Nằm trong một nhóm vùng và được phân biệt bởi sự tác 
động tổng hợp của 2 hợp phần địa mạo và khí hậu 

5 Tiểu vùng cảnh 
quan 

Được phân biệt bởi sự thay đổi của các yếu tố địa hình và 
cường độ tác động của các yếu tố khí hậu 
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Hình 2. Bản đồ phân vùng cảnh quan Đăk Lăk 

Theo đó thì Đăk Lăk được phân chia thành 7 vùng và 14 tiểu vùng CQ, cụ thể: 
 

Bảng 4. Chú giải bản đồ phân vùng cảnh quan Đăk Lăk 
Kí hiệu 

vùng Tên vùng Kí hiệu 
tiểu vùng Tên tiểu vùng 

A Bán bình nguyên Tây Đăk Lăk 
A1 Bán bình nguyên Ea Súp 
A2 Bán bình nguyên Buôn Đôn 

B Cao nguyên Trung tâm Đăk 
Lăk 

B1 Cao nguyên Ea Wy - Ea Sol 
B2 Cao nguyên Ea Kiết 
B3 Cao nguyên Ea H’Leo 
B4 Cao nguyên Buôn Hồ - Krông Buk 

B5 Cao nguyên Buôn Ma Thuột - 
Phước An 

C Cao nguyên Đông Đăk Lăk C Cao nguyên M’Đrăk 
D Đồi núi Đông Bắc Đăk Lăk D Đồi núi Krông Năng - Ea Sô 
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E Núi trung bình Đông Nam Đăk 
Lăk 

E1 Núi trung bình Cư Kroá 
E2 Núi thấp Cư San - Cư Pui 

F Núi cao Nam Đăk Lăk 
F1 Núi cao Chư Yang Sin 
F2 Núi Nam Kar 

G Đồng bằng giữa núi G Bằng trũng Krông Păk - Lăk 
2.2.2. Chỉ số đa dạng cảnh quan Đăk Lăk 
 Định lượng tính ĐD về cấu trúc CQ Đăk Lăk, đề tài sử dụng 02 chỉ số: PD và 

ShI1. Để tính được PD, tác giả sử dụng phần mềm MapInfo để thống kê số lượng 
khoanh vi (n) và diện tích của các vùng và tiểu vùng (a). 

Đối với chỉ số ShI, tác giả sử dụng công cụ mạnh hơn là ArcGis để tính các chỉ số 
di

int và di
ext của từng loại CQ, sau đó đưa vào bảng tính Excel để cho ra kết quả cuối 

cùng. 
Bảng 5. Kết quả tính chỉ số đa dạng về cấu trúc cảnh quan Đăk Lăk 

STT Khu vực lãnh thổ Kí 
hiệu PD 

Chỉ số Shannon - Claramunt 
ShI1 ShImax Tỉ lệ % 

 Nhóm vùng CQ cao nguyên Đăk Lăk  0,209 2,8017 6,9425 40,36 
1 Tiểu vùng bán bình nguyên Ea Súp A1 0,113 2,7053 4,4594 60,66 
2 Tiểu vùng bán bình nguyên Buôn Đôn A2 0,112 1,6393 4,2479 38,59 
3 Tiểu vùng cao nguyên Ea Wy - Ea Sol B1 0,121 1,3935 3,9069 35,67 
4 Tiểu vùng cao nguyên Ea Kiết B2 0,155 1,3693 4,0000 34,23 
5 Tiểu vùng cao nguyên Ea H’Leo B3 0,288 2,5025 4,0000 62,56 

6 Tiểu vùng cao nguyên Buôn Hồ - 
Krông Buk B4 0,179 1,0925 4,5236 24,15 

7 Tiểu vùng cao nguyên Buôn Ma 
Thuột - Phước An B5 0,254 2,0089 4,9542 40,55 

8 Vùng cao nguyên M’Đrăk C 0,271 2,4136 4,585 52,64 
9 Vùng đồi núi Krông Năng - Ea Sô D 0,136 2,6428 4,000 66,07 

10 Tiểu vùng núi trung bình Cư Kroá E1 0,070 0,2271 3,7004 6,14 
11 Tiểu vùng núi thấp Cư San - Cư Pui E2 0,110 1,6720 3,3219 50,33 
12 Tiểu vùng núi cao Chư Yang Sin F1 0,037 1,6485 3,9069 42,19 
13 Tiểu vùng đồi núi Nam Kar F2 0,112 1,3041 4,000 32,60 
14 Vùng bằng trũng Krông Păk - Lăk G 0,549 3,1099 4,858 64,02 

Thông qua kết quả tính toán chỉ số ĐD về cấu trúc CQ, ta thấy: 
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- Mật độ khoanh vi của cả Đăk Lăk là 0,209 khoanh vi /100 ha. Ở Đăk Lăk chỉ có 
04 vùng - tiểu vùng có PD cao hơn mức trung bình của tỉnh (gồm B3, B5, C và G), và 
xét về bản chất thì đó là những nơi diễn ra các hoạt động nhân sinh mạnh mẽ nhất. 
Ngược lại, những nơi có hoạt động kinh tế diễn ra yếu hơn thì đều có PD thấp hơn mức 
trung bình. 

- Chỉ số ShI1 của Đăk Lăk đạt 40,36 % so với chỉ số ĐD tối đa của lãnh thổ, vì mặc 
dù Đăk Lăk có 123 loại CQ nhưng tỉ lệ diện tích giữa các loại CQ có sự chênh lệch khá 
lớn, cho nên chỉ số ShI1 chỉ ở mức trung bình. So sánh chỉ số ShI1 của các vùng - tiểu 
vùng với ShI1 của Đăk Lăk ta thấy như sau: 

+ Có 6 vùng - tiểu vùng có ShI1 cao (tỉ lệ so với ShImax cao hơn mức trung bình 
và trên 50%) gồm A1, B3, C, D, E2 và G. Đây là những nơi có tỉ lệ diện tích giữa các 
loại CQ khá cân đối, hoặc số loại CQ chỉ có 01 khoanh vi chiếm tỉ lệ nhỏ, mức độ phân 
tán trong không gian của các khoanh vi cao. Ở mỗi vùng - tiểu vùng như vậy đều có 
một số loại CQ có chỉ số ĐD cao, với diện tích ưu thế hơn các loại CQ khác. 

+ Các vùng - tiểu vùng còn lại có tỉ lệ so với ShImax thấp hơn mức trung bình khá 
nhiều, đặc biệt là B2, B4, E1 và F2, chủ yếu do số loại CQ chỉ có 1 khoanh vi chiếm tỉ 
lệ lớn (tiểu vùng E1 có đến 69,2% loại CQ chỉ có 1 khoanh vi), kết hợp với nguyên 
nhân tỉ lệ diện tích giữa các loại CQ có sự chênh lệch lớn, nên kết quả chỉ số ShI1 nhỏ. 

- Giữa chỉ số PD và ShI1 tồn tại mối quan hệ, nhưng đó chỉ là mối quan hệ “lỏng”: 
PD có ảnh hưởng đến chỉ số ShI1, nhưng không quyết định đến độ lớn của chỉ số này, 
mà chính tỉ lệ diện tích giữa các loại CQ và mức độ phân tán - tập trung của các khoanh 
vi CQ mới có vai trò quyết định đến độ lớn của ShI1. Điều đó thể hiện rõ ở 2 tiểu vùng 
E1 và F1, F1 có PD nhỏ hơn E1 nhưng tỉ số ShI1 / ShImax cao hơn rất nhiều so với E1… 
 Để định lượng tính ĐD về chức năng CQ Đăk Lăk, đề tài sử dụng chỉ số ShI2. 

Theo đó, trong phạm vi nghiên cứu đề tài xác định CQ Đăk Lăk có 7 nhóm chức năng: 
1) Cây trồng hàng năm; 2) Cây trồng lâu năm; 3) Rừng đặc dụng; 4) Rừng phòng hộ: 5) 
Rừng sản xuất; 6) CQ phi nông nghiệp; 7) CQ khác. 

Bảng 6. Kết quả tính chỉ số đa dạng về chức năng cảnh quan Đăk Lăk 

STT Khu vực lãnh thổ Kí 
hiệu 

Chỉ số ShI 
ShI2 ShImax Tỉ lệ % 

 Nhóm vùng CQ cao nguyên Đăk Lăk  2,6454 2,8074 94,23 
1 Tiểu vùng bán bình nguyên Ea Súp A1 1,4253 2,585 55,14 
2 Tiểu vùng bán bình nguyên Buôn Đôn A2 0,9105 2,585 35,22 
3 Tiểu vùng cao nguyên Ea Wy - Ea Sol B1 1,1061 2,322 47,64 
4 Tiểu vùng cao nguyên Ea Kiết B2 1,1552 2,322 49,75 
5 Tiểu vùng cao nguyên Ea H’Leo B3 1,7988 2,322 77,47 
6 Tiểu vùng cao nguyên Buôn Hồ - Krông Buk B4 0,9641 2,585 37,30 
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7 Tiểu vùng cao nguyên Buôn Ma Thuột - 
Phước An B5 1,4953 2,585 57,85 

8 Vùng cao nguyên M’Đrăk C 2,2891 2,585 88,56 
9 Vùng đồi núi Krông Năng - Ea Sô D 1,8690 2,807 66,58 

10 Tiểu vùng núi trung bình Cư Kroá E1 0,3148 2,585 12,18 
11 Tiểu vùng núi thấp Cư San - Cư Pui E2 1,6614 2,585 64,27 
12 Tiểu vùng núi cao Chư Yang Sin F1 1,5267 2,585 59,06 
13 Tiểu vùng đồi núi Nam Kar F2 1,2390 2,585 47,93 
14 Vùng bằng trũng Krông Păk - Lăk G 1,5238 2,585 58,95 

Thông qua kết quả tính toán chỉ số ĐD về chức năng CQ, ta có thể rút ra những 
nhận xét như sau: 

- Chỉ số ShI2 của Đăk Lăk đạt 94,23 % so với chỉ số ĐD tối đa của lãnh thổ, thể 
hiện sự ĐD về mặt chức năng của CQ Đăk Lăk, cho thấy quá trình khai thác lãnh thổ 
phục vụ cho các mục đích kinh tế - ST của tỉnh Đăk Lăk đang đạt mức độ cao, đặc biệt 
là mục đích nông - lâm nghiệp. Tuy nhiên, xét về từng vùng - tiểu vùng thì chỉ số này 
có sự chênh lệch khá lớn và đều thấp hơn so với mức chung của cả tỉnh. Cụ thể: 

- Có 8 vùng và tiểu vùng có ShI2 cao (tỉ lệ so với ShImax cao trên 50%) là A1, B3, 
B5, C, D, E2, F1 và G. Đây là những nơi có tỉ lệ diện tích giữa các nhóm chức năng 
CQ khá cân đối, hoặc mức độ phân tán trong không gian của các khoanh vi cao. Xét cụ 
thể thì mỗi tiểu vùng sẽ có một nhóm chức năng chiếm ưu thế nhất của CQ, cụ thể: 

- Các tiểu vùng còn lại đều có tỉ lệ ShI2 / ShImax thấp hơn 50%, đặc biệt thấp nhất là 
tiểu vùng A2, E1 (trong đó E1 có chỉ số ShI2 chỉ đạt 14% mức ĐD tối đa; do ở E1, 
nhóm chức năng rừng phòng hộ chiếm tới 86,4% diện tích nhưng chỉ số ĐD bằng 0 vì 
chỉ có 1 khoanh vi). 

Kết hợp bảng 5 và 6, ta có kết quả so sánh giữa chỉ số ĐD cấu trúc (ShI1) và chỉ 
số ĐD chức năng CQ Đăk Lăk (ShI2) như sau: 

Bảng 7. So sánh giữa ShI1 và ShI2 

STT Khu vực lãnh thổ Kí 
hiệu 

Chỉ số ShI (tỉ lệ %) 
Tỉ lệ ShI1 Thứ tự Tỉ lệ ShI2 Thứ tự 

 Nhóm vùng CQ cao nguyên Đăk 
Lăk  40,36  94,23  

1 Tiểu vùng bán bình nguyên Ea Súp A1 60,66 4 55,14 8 

2 Tiểu vùng bán bình nguyên Buôn 
Đôn A2 38,59 9 35,22 13 

3 Tiểu vùng cao nguyên Ea Wy - Ea 
Sol B1 35,67 10 47,64 11 
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4 Tiểu vùng cao nguyên Ea Kiết B2 34,23 11 49,75 9 
5 Tiểu vùng cao nguyên Ea H’Leo B3 62,56 3 77,47 2 

6 Tiểu vùng cao nguyên Buôn Hồ - 
Krông Buk B4 24,15 13 37,30 12 

7 Tiểu vùng cao nguyên Buôn Ma 
Thuột - Phước An B5 40,55 8 57,85 7 

8 Vùng cao nguyên M’Đrăk C 52,64 5 88,56 1 
9 Vùng đồi núi Krông Năng - Ea Sô D 66,07 1 66,58 3 
10 Tiểu vùng núi trung bình Cư Kroá E1 6,14 14 12,18 14 
11 Tiểu vùng núi thấp Cư San - Cư Pui E2 50,33 6 64,27 4 
12 Tiểu vùng núi cao Chư Yang Sin F1 42,19 7 59,06 5 
13 Tiểu vùng đồi núi Nam Kar F2 32,60 12 47,93 10 
14 Vùng bằng trũng Krông Păk - Lăk G 64,02 2 58,95 6 

 

- Vùng - tiểu vùng có ShI1 và ShI2 đều cao (B3, C, D): Về lí thuyết có thể xem đây 
là những khu vực mà hoạt động khai thác lãnh thổ diễn ra tương xứng với sự phân hóa 
cấu trúc của CQ. Tuy nhiên trên thực tế các tiểu vùng này chủ yếu là những CQ nhân 
sinh, thì ShI1 và ShI2 cao đồng nghĩa với mức độ chia cắt ngang của CQ lớn và được 
khai thác nhiều, dễ dẫn đến sự suy thoái tài nguyên và hiệu quả kinh tế thấp. Cho nên 
cần thiết phải thiết lập các mô hình phát triển bền vững ở các tiểu vùng này. 

- Vùng - tiểu vùng có ShI1 cao nhưng ShI2 thấp (A1, G): Là những khu vực có sự 
ĐD cao về mặt cấu trúc, nhưng chưa khai thác hết được sự ĐD về chức năng của các 
CQ. Về cơ bản, các tiểu vùng này tương tự trường hợp trên, được đặc trưng bởi các CQ 
nhân sinh nhưng có dấu hiệu phát triển chưa bền vững, cần đưa vào các mô hình KT - 
ST bền vững. 

- Ngược lại, trường hợp tiểu vùng có ShI1 thấp nhưng ShI2 cao (E2, F1): Tiêu biểu 
là F1 vì đây là vùng duy nhất ở Đăk Lăk có PD rất nhỏ nhưng chỉ số ShI cao, điều này 
rất phù hợp với tính đa dạng của CQ rừng nhiệt đới ẩm ở nước ta. Vì vậy cần phải có 
biện pháp bảo vệ và duy trì tính ĐD vốn có của CQ các tiểu vùng này. 

- Các vùng - tiểu vùng còn lại đều có ShI1 và ShI2 thấp (A2, B1, B2, B4, E1, F2) 
điển hình cho mức độ ĐD thấp về mặt cấu trúc và đơn điệu về mặt chức năng CQ. Và 
mức ĐD thấp cũng tương ứng với mức độ chia cắt ngang của CQ ở các tiểu vùng này 
nhỏ điều này có lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp tập trung 
và khoanh nuôi - phục hồi rừng. Do đó, đối với các tiểu vùng này cần duy trì mức độ 
ĐD hiện có, đồng thời có thể tăng tính ĐD về chức năng CQ bằng cách đưa vào các mô 
hình phát triển kinh tế kết hợp. 
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3.     Kết luận 
Đề tài đã nêu rõ cách ứng dụng chỉ số định lượng trong nghiên cứu đa dạng cảnh 

quan: Khởi đầu từ các phương pháp truyền thống để xây dựng các bản đồ cảnh quan, 
bản đồ phân vùng CQ Đăk Lăk, sau đó đề tài sử dụng 02 chỉ số: mật độ khoanh vi (PD) 
và chỉ số đa dạng Shannon-Claramunt (ShI) để định lượng mức độ đa dạng về cấu trúc 
và chức năng của các vùng - tiểu vùng thuộc nhóm vùng CQ cao nguyên Đăk Lăk. Với 
kết quả tính được, đề tài tiến hành so sánh giữa chỉ số đa dạng cấu trúc và chỉ số đa 
dạng chức năng để thấy được mối quan hệ giữa chúng, từ đó có thể đề xuất những định 
hướng bố trí hợp lí các ngành sản xuất theo các đơn vị lãnh thổ cụ thể, nhằm đạt được 
mục tiêu phát triển bền vững. 
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